
STT Họ và tên Năm sinh Địa chỉ Dân tộc Nguyên nhân nghèo Ghi chú

1 K' Tốt 8/10/1987 Thôn Tân Thượng 1 Cơ ho Không có vốn sản xuất, kinh doanh

2 K' Brọi 15/7/1987 Thôn Tân Thượng 1 Cơ ho Không có vốn sản xuất, kinh doanh

3 K' Ngiên 07/9/1992 Thôn Tân Thượng 2 Cơ ho Không có vốn sản xuất, kinh doanh

4 K' Jếp 25/02/1973 Thôn Tân Thượng 2 Cơ ho Không có vốn sản xuất, kinh doanh

5 K' Sơn 01/01/1978 Thôn Tân Thượng 2 Cơ ho Không có vốn sản xuất, kinh doanh

6 K' Yăng Linh Tư 07/03/1992 Thôn Tân Thượng 3 Cơ ho Không có vốn sản xuất, kinh doanh

7 K' Kếs 16/06/1983 Thôn Tân Thượng 4 Cơ ho Không có vốn sản xuất, kinh doanh

8 Ka Mang 01/01/1948 Thôn Tân Thượng 4 Cơ ho Không có vốn sản xuất, kinh doanh

9 Ka Tơ 30/05/1992 Thôn Tân Thượng 4 Cơ ho Không có vốn sản xuất, kinh doanh

10 NDòng Brôm 21/03/1991 Thôn Tân Thượng 4 Cơ ho Không có vốn sản xuất, kinh doanh

11 K' Tâm 15/03/1981 Thôn Tân Thượng 4 Cơ ho Không có vốn sản xuất, kinh doanh

12 K' Brôn 15/06/1996 Thôn Tân Thượng 4 Cơ ho Không có vốn sản xuất, kinh doanh

13 Ka' Sara Ân 04/06/1994 Thôn Tân Thượng 4 Cơ ho Không có vốn sản xuất, kinh doanh

14 Ka Nhịp 21/05/1996 Thôn Tân Lâm 1 Cơ ho Không có vốn , thiếu đất sản xuất

15 Nguyễn Thị Hưu 27/02/1955 Thôn Tân Lâm 2 kinh Không có vốn , thiếu đất sản xuất

16 Ka Nhộp 01/01/1968 Thôn Tân Lâm 2 Cơ ho Không có vốn , thiếu đất sản xuất

17 Ka Yêu 20/03/1972 Thôn Tân Lâm 3 Cơ ho Không có vốn , thiếu đất sản xuất

18 Bùi thị Nhạn 24/10/1976 Thôn Tân Lâm 3 Mường Không có vốn , thiếu đất sản xuất

19 Nguyễn Văn Tâm 25/10/1950 Thôn Tân Lâm 3 Kinh Không có vốn , thiếu đất sản xuất
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Phụ lục IV:



STT Họ và tên Năm sinh Địa chỉ Dân tộc Nguyên nhân nghèo Ghi chú

20 K' Chêu 12/01/1969 Thôn Tân Lâm 3 Cơ ho Không có vốn , thiếu đất sản xuất

21 Ka Dốp 01/01/1971 Thôn Tân Lâm 4 Cơ ho Không có vốn , thiếu đất sản xuất

22 Phạm Thị Lực 06/09/1959 Thôn Tân Lâm 4 Kinh Không có vốn , thiếu đất sản xuất

23 Kim Thị Ngọc 07/10/1992 Thôn Tân Lâm 5 Kinh Không có vốn , thiếu đất sản xuất

24 Trần Bá Bảo 10/05/1965 Thôn Tân Lâm 5 Kinh Không có vốn , thiếu đất sản xuất

25 Hoàng Đức Thư 16/06/1975 Thôn Tân Lâm 5 Kinh Không có vốn , thiếu đất sản xuất

26 Vy Văn Định 21/03/1979 Thôn Tân Lâm 6 Kinh Không có vốn , thiếu đất sản xuất

27 Bùi Thị Mừn 25/10/1978 Thôn Tân Lâm 6 Mường Không có vốn , thiếu đất sản xuất

28 Bùi Văn Khuyết 01/01/1985 Thôn Tân Lâm 6 Mường Không có vốn , thiếu đất sản xuất

29 Bùi Thị Vân 12/12/1967 Thôn Tân Lâm 6 Kinh Không có vốn , thiếu đất sản xuất

30 Bùi Thị Hiền 15/06/1981 Thôn Tân Lâm 7 Mường Không có vốn , thiếu đất sản xuất

31 Bùi Thị Vực 11/02/1982 Thôn Tân Lâm 7 Mường Không có vốn , thiếu đất sản xuất

32 Vũ Ngọc Quyết 04/12/1983 Thôn Tân Lâm 8 kinh Không có vốn , thiếu đất sản xuất

33 Tạ Đình Hào 25/07/1980 Thôn Tân Lâm 8 Kinh Không có vốn , thiếu đất sản xuất

34 Trần Văn Sơn 04/10/1996 Thôn Tân Lâm 9 kinh Không có vốn , thiếu đất sản xuất

35 Phạm Văn Hoàng 27/03/1982 Thôn Tân Lâm 9 Kinh Không có vốn , thiếu đất sản xuất

36 Phạm Xuân Trường 01/01/1985 Thôn Tân Lâm 9 kinh Không có vốn , thiếu đất sản xuất

37 Đoàn Trọng Thành 09/10/1953 Thôn Tân Lâm 9 Kinh Không có vốn , thiếu đất sản xuất

38 Bùi Văn Việt 01/01/1976 Thôn Tân Lâm 9 Kinh  Thiếu đất sản xuất, bệnh tật

39 Vũ Thị Trúc 02/09/1948 Thôn Tân Lâm 9 Kinh  Thiếu đất sản xuất, bệnh tật

40 Trần Thị Văn 01/01/1941 Thôn Tân Lâm 10 Kinh Không có vốn , thiếu đất sản xuất

41 K' Song 01/01/1987 Thôn 1 Mạ Không có vốn sản xuất, kinh doanh

42 K' Du 12/08/1988 Thôn 1 Mạ Không có vốn sản xuất, kinh doanh
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43 Vi Văn Tuấn 14/04/1992 Thôn 1 Mạ Không có vốn sản xuất, kinh doanh

44 K' Môi 09/07/1994 Thôn 2 Mạ Không có vốn sản xuất, kinh doanh

45 K' Tân 11/11/1988 Thôn 2 Mạ Không có vốn sản xuất, kinh doanh

46 Liêng Jrang My Jét 24/02/1989 Thôn 2 Cill Không có vốn sản xuất, kinh doanh

47 K' Be 01/01/1990 Thôn 2 Mạ Không có vốn sản xuất, kinh doanh

48 K' Chồi 21/02/1958 Thôn 2 Mạ Không có vốn sản xuất, kinh doanh

49 Nguyễn Văn Hòa 01/01/1989 Thôn 2 Kinh Không có vốn sản xuất, kinh doanh

50 K' Tồng 01/01/1968 Thôn 3 Mạ Thiếu đất SX

51 Ka Mho 03/06/1964 Thôn 4 Mạ Không có vốn sản xuất, kinh doanh

52 Ka Bum 25/09/1994 Thôn 4 Mạ Không có lao động

53 K' Tồng 3/18/1976 Thôn 5 Mạ Không có vốn sản xuất, kinh doanh


